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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOẰNG KIM 

 

Số:        /BC-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         
                        Hoằng Kim, ngày       tháng 9 năm 2023        

 

BÁO CÁO 

Sơ kết sản xuất vụ Thu - mùa năm 2023, 

Triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2023 - 2024 
                                

 

Phần thứ nhất 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ THU- MÙA NĂM 2023 

 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

S                                                     ư                     

  ế   ắ                          36-38
0
C                                        ế      

       ư                   ,      ư     ế                     ế                     

           . S               ế                 ế                                  

            ư     T ư                           ố  ắ                          

  ắ                                                                ố                

     ế       25/6/2023                                                  ế       

                  ế                              ư:                                  

              ;                        ổ          80  DT   ế          ế    ố     

       ế         ợ          ố             ò                                        ẽ     

                ượ        
II. KẾT QUẢ DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VỤ THU - MÙA 2023 

1. Tổng diện tích gieo trồng: 111,51 ha.  

T             ố                   ư:  

C      : 90 51     N                  : 60   /     

C      : 10     N                  : 55   /    

Cây         : 4     N                  : 26   /    

Rau các lo i và cây tr ng khác: 6 ha. 

2. Nhận xét đánh giá chung 

2.1. Về ưu điểm: 

S           T   -                                        ế                tuyên 

                                                 ố                         ế       

            ố        ế                                                         ư: 

T    M  D   K   S     

C                                ế        ò             ố   ượ                

                 ượ              ư                         

2.2. Tồn tại, hạn chế  
- C ư              ượ                             ế                              

           ợ      ;                                 ượ             ư     ư     

 ổ   ứ                    ư                ế         ượ                                

       ố      M  D   K   S        ư                         

- T                                                         ư        ò       

        ; C                  C                                        ư     .  
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- C                      ư                       ư           ò     ố        

                            ư                Kế      . 
IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NỐI TIẾP 

T       ế    ố                              ư               ố  ố   ượ       

                             ẽ      ư               ế                  ượ       

                                      ắ    ợ             ư                        

                                        ố       ố              : 

1. T ư                                                  ố   ượ            

          ư:               ố                             2       ố                  ổ 

      ố                       ò                            

3. C                                           ế                             

                                                              ế                  

  ư: H     T    N             ư                        

4.  ố                                   85                     ư              

            ư         “xanh nhà hơn già đồng”                    ế              ố  

                                             

5. Hợ                               ố   ợ  C         T     ợ  H     H    

T ư                    ế   ư    ợ   ý                                            

                                 ư                                   ố              

 ư                                                                               

            C          ố   ế   ợ    ư                                            ắ  

                                        

6. Q     ý                                                                  

                                       

 

Phần thứ hai 
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2023-2024 

 

T         B        ố 256/BC-UBND ngày 25/8/2023     UBND       H     

H               ế              T   -         2023,             ế                   

         2023 - 2024;  

C    ứ                 ế    quy mô,           và                ố                

                                  . UBND             Kế                        

    2023 - 2024          ố                    : 
I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận l i 

- T                          ố D                           ế                

                         ư:                                         ư               

                                                      

- C                   ợ                              ượ                       

                       ế                    ợ      ế                                

                            ứ                 ư      

- B                                                  ứ   ượ               

                                   ư            ư        ố                         
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2. Kh  khăn  

- G           ố      ư                     cao,      ế                        

cao,                                                      ổ             ư    không 

     ế       ý   ư   nông dân.  

- T             ế                                                               

      ế            ế                   ứ       ò                                 ổ  

      ư      ứ                                                      ượ        

- M    ố  ế   ố        ế                            ư  ư                      

                       ư     ế                     
II. MỤC TIÊU 

1. Mục ti u chung 

- M        ố                                                                  

        ư                                              ư                      

                                          ượ                                 ế      

               ố  . T     ư     ử        ố                       ượ    ố    ắ       

         ư                                       C                                  

                                                                                    

      ượ                      K   ế                       ợ                 

               ổ                              ữ     

2. Mục ti u cụ thể 

* Tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng chính: 35 ha.  
Trong đó: - Cây ngô: 10 ha, N/S trung bình:  57   /   

  - Khoai tây: 5 ha, N/S trung bình: 250   /   

                   - Rau                               :  20 ha. 

* Toàn xã phấn đấu có 1 mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm đạt hiệu quả 

 3. Các giải pháp chủ  ếu 

3.1. Giải pháp chỉ đạo điều hành 

- N                             ế                                     ế        

các C                                                                             

                                           ợ   ổ   ứ                                 

 ượ                        C                                                     ượ  

 ứ                                          K                        ố              

                    ư                                                              

    ế                               

- N                               HTX            ứ     ố         ư         

 ế                                    ;                      ế                   ; 

                                                               K   ế              

 ỡ         Hợ                 N                             ư                        

 ượ                                    quy mô      

- K   ế                                                       cho doanh 

            ư                                                  ư              

                   HTX                

3.2. Công tác tuyên truyền 

-                                                              ứ           ư 
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- T                         ư                       ế                        

                                                 ế              ;              

    ế                    ượ             ế      HTX                              

                    

- K                             ợ                        ổ   ứ              

           ợ            ế                                   ợ               ổ  ợ       

                         

3.3. Các giải pháp về kỹ thuật 
* Làm đất:  ố        ữ                                                       

 ư     ư                             ợ                      T                      

Thu -      ế         ế                                                  ế      Á  

                  ứ                     ố                           ư: L       ư   

                            ố                  ư   ;                 ố               

                       … 

* Về c  cấu gi ng và th i v  gieo trồng 

+ Cây ngô: T              ư        20/9/2023                               

                                  ;  ử            ố     ư: PSC747  B265  PSC102  

30Y87  NK4300  P4311  P4554          ố         ế   ổ      DK6919S  DK9955S  

NK4300 B /GT     ;               ế    ư TBM 18  HN68  HN88  HN92, MX6, 

MX10                                            ứ                    

 ố      N            2       ử            ố     ắ                      ế       

                                   ố              ư   05/10/2023,                       

                                ; Sử            ố     ư: PSC474  CP333  CP111  

P C339  DK9955  DK6818  B265  NK6654    R      ố    ữ                       

sau ngày 05/10/2023      ử            ố        ế        ư      ắ         ư: 

MX4, MX10,....; ngô s      ố        ứ                ò  ữ               ế  

15/10/2023. 

+ Khoai tây: K                                  25/10 đến 20/11/2023;  ố      

                 -X             ố          10/12/2023 đến 10/01/2024 Sử          

  ố             ư: M        Actrice; Atlantic... 

+ Cây đậu tư ng: T                                   ư   20/9/2023;  ử      

           ố     ư: DT2001  DT84   T22   T26   96-02   9804  T             

  ư   05/10/2023  ử            ố                       ư      ắ    ư   85     ;  ử 

d               ố     ư:  T12   VN9   K06    

+ Cây lạc:                              ư        10/9/2023. Sử            ố   

                    ư L14  L18  L16  L26  TB25     Hư                         

  ư                                        ế                     ữ             

                      ượ             

+ Cây bí xanh, bí ngô, dưa chuột, ớt:          ố                               

9          –Xuân gieo từ 15/10 đến 15/11/2023, sử            ố     ư: B        ố 

1              L                         ố        : F1-125  F 979        N    B       

   C  T            F1...; C                            (     ư       )  ư           

(  )                      ố ;                                                    

+ Rau các loại:                                                ư                  

        ố                         ố      ợ   ý                                            

                                           ư                          T     ư     ử 
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           ữ                              ;  ư    ư     ế         ử               

                                      . 

Cần áp dụng kỹ thuật làm bầu đối với bí xanh, su hào, bắp cải,...; ươm cây con 

đối với ớt và chuẩn bị lượng cây con dự phòng. Khi gặt lúa mùa tiến hành thu gom 

rơm, rạ dùng để che phủ khi trồng cây vụ đông để giữ ẩm, hạn chế cỏ dại, làm tăng 

mùn trong đất và che phủ nilon với một số loại cây trồng. 

                        (Có lịch thời vụ hướng dẫn kèm theo). 

4. Giải pháp nâng cao chất lư ng d ch v  ph c v  sản xuất:  

- N          ượ                           HTX                            

 ế                            ư                                                      

  ư                              ổ         

- T     ư                                 ố                                 ử 

 ý       ư     ợ                ố                     ố            ượ       ố   ế  

     ử             ế                 ư                                 ượ    ư  

     ử        

-           ổ   ứ                              V   G       các               

rau an,                                    ố                                 

- T     ư                 ế                                       ế    ứ     

                                          ượ                                 

                                                       ế  

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Đ i với trưởng các thôn: 

- T                     ế                            2023 – 2024     UBND 

                                 ế                             ư        10/9/2023. 

- T                                                                           

                                        ố                                            

- Tổ   ứ                ố         ư                                 ư    

       ư        15/9/2023                                                     ư     

             2      ượ   ư                      ứ            ư         ữ       ố     

      

- P ố   ợ       HTX                               ý  ợ                   

      ế          C                                                                  

              ế   ư: N         Ớ                                         ư             

       ố        ứ                                              

5.2. Đ i với khuyến nông viên c  sở: 

- T                           ế        ư                                     

 ố                ố                             K   ế                                   

                                          ế                            

- T      ế                 õ         ẽ                              ế           

  ế                     ư      UBND             ư                         ổ 

    ế                 ợ                      ế         ư     

- P ố   ợ                             ý  ố        ượ     ố         ư      

           ố  BVTV               ế                                                  

                             ế   ế   ố                                  

- C                                           ố                ứ             

              ượ     ố         ư                         
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5.3. H p tác xã DVNN: 

- C    ứ      ế                            ý  ợ        ư         ư           

            ợ  Bắ              ứ            ư         ữ       ố           

- C                  ý  ế   ợ             ế                                    

                                                                 ế         ẽ       

       ổ        ư      ứ       ứ                                   ượ     ố        

 ư                        ư    ư                     

-                                           V                               

         TTP  ố                            

- P ố   ợ        ư              ổ   ứ                        ư            10/9 

- 15/9/2023                             ư                                         

        ư              

* Đề nghị ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã có biện pháp tuyên truyền, vận động 

đoàn viên, hội viên và nông dân tích cực thi đua sản xuất vụ đông gắn thực hiện 

chương trình với xây dựng nông thôn mới. 

C                                     2023 – 2024                           

  ữ          ò          2023                      ế                        ế -        

          ư     UBND              ư              HTX DVNN                  

                      ế                       ư                                  

                                                                                   

            ế                         ắ    ợ                         ế             

ra./. 

 
  N i nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- P ò               (B/ ) 

- BTV          TT H ND    (B/ )                                                                    

- UBMTTQ –  T (P/ )                                                                                                                                

- T ư             (T/ ) 

- HTX DVNN (T/h) 

- Lư  VT         

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 L  Như Đông 
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                     ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                                                                                                   

  XÃ HOẰNG KIM                                    HƯỚNG DẪN LỊCH GIEO TRỒNG VỤ ĐÔNG NĂM 2023-2024 

 
 

Câ  trồng Chân đất Loại giống 
TGST 

( Ngày) 

Thời vụ gieo 

trồng 

Phương thức 

 gieo trồng 

Cây ngô 

-                  

-                

PSC747, B265, PSC102, 30Y87, 

NK4300, P4311, P4554, DK6919S, 

DK9955S, NK4300 Bt/GT, TBM 18, 

HN68, HN88, HN92, MX6, MX10,... 

105-120 10-25/9 G           ế  

-     2                   

      ư   

PSC474, CP333, CP111, PAC339, 

DK9955,DK6818, B265, NK6654... 
95-115 15/9-05/10 N                         

 

     ư    

 

-                  

-     2               ư   

 DT2001  DT84   T22   T26   96-

02,  9804,  T12   VN9   K06 
80-90 20/9- 05/10 

G               ố   

              

L        

-                 L14, L18, L16, L26, TB25,... 110-120 

G      ư   

ngày 

10/9/2023 

G                 ố   

Khoai tây                           
Marabel, Diamant, Eben, Aladin, 

Actrice; Atlantic, Bliss... 
80-90 25/10-20/11 T            ố   

Ớ            
                          

            ư    ố  

Ớ          F1          
65-70 20/9-10/10 T            ố   

R            
                

               

C             ắ        ũ              

                                

G             10/9  ế  10/12                       

                 ố       
 

 

 Ghi chú: Đối với ngô thu đông, lạc thu đông và một số rau màu các loại, sau khi thu hoạch cây hè thu như vừng, đậu xanh, thì 

tuỳ theo quỹ đất và điều kiện thời tiết cho phép có thể tiến hành gieo trồng. Đối với ngô trên đất 2 lúa phải làm bầu, bánh hoặc làm mạ 

ngô để đưa ra ruộng càng sớm càng tốt.  
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